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	Giới tính
	Nguyên quán
	Nghề đăng ký dự thi
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Hồ Hải Đăng
	04/11/2000
	Nam
	
	An Giang
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD 
	0339 385 484
	hai01643366809@gmail.com

	2
	Nguyễn Ngọc Minh Truyền
	15/ 11/ 1999
	Nam
	
	Bến Tre
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0327 429 472
	mtruyen1199@gmail.com

	3
	Nguyễn Xuân Tâm
	12/ 9/ 1999 
	Nam
	
	Bình Định
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0327 400 561
	Tam19991998@gmail.com

	4
	Võ Vũ Hồng Phúc
	02/ 8/ 1999
	Nam
	
	Tp. HCM
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0776 995 766
	Vovuhongphuc@gmail.com

	5
	Nguyễn Trường Kỳ
	20/ 5/ 1999
	Nam
	
	Tây Ninh
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0369 350 600
	ky231650@gmail.com

	6
	Nguyễn Minh Đạt
	13/11/2000
	Nam
	
	Kiên Giang
	Hàn
	0868052026
	

	7
	Nguyễn Tấn Đạt
	14/10/2000
	Nam
	
	Lâm Đồng
	Hàn
	0917732181
	

	8
	Huỳnh Văn Dũng
	26/12/1992
	Nam
	
	Quảng Nam
	Hàn
	0967904301
	

	9
	Nguyễn Văn Hải
	5/10/2000
	Nam
	
	Thái Bình
	Hàn
	0973846572
	

	10
	Trần Đức Tài
	8/8/1994
	Nam
	
	Kiên Giang
	Hàn
	0394400657
	

	11
	Phạm Thanh Trí
	29/2/2000
	Nam
	
	Đồng Nai
	Hàn
	0394312668
	Thanhtri416@gmail.com

	12
	Hồ Minh Vũ
	22/02/2000
	Nam
	
	Quảng Ngãi
	Hàn
	0336588632
	

	13
	Trần Đăng Thanh
	6/5/1991
	Nam
	
	Thanh Hóa
	Hàn
	0981959496
	

	14
	Nguyễn Phạm Vĩnh kỳ
	11/10/2000
	Nam
	
	Bến Tre
	Phay CNC
	0378588946
	

	15
	Ngô Nguyễn Hoàng Lộc
	25/5/2000
	Nam
	
	TP.HCM
	Phay CNC
	0971945200
	

	16
	Tăng Văn Giáp
	10/9/1994
	Nam
	
	Hải Dương
	Phay CNC
	0963243847
	


	
	TRƯỞNG KHOA
Chung Trần Thế Vinh

	
	


